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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Nhằm góp phần làm phong phú nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, học tập 
cho bạn đọc và sinh viên khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - 
Trường Đại học Cần Thơ, Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ ấn hành và giới 
thiệu cùng bạn đọc giáo trình “Lập trình web” do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ 
Thanh Nghị, Tiến sĩ Trần Công Án, Tiến sĩ Phan Thượng Cang và Thạc sĩ 
Lâm Chí Nguyện biên soạn.  

Ai cũng biết internet đã và đang phát triển ngày càng mạnh mẽ mà nói rộng 
hơn là công nghệ truyền thông với những ứng dụng Web phong phú được kết 
nối với trình duyệt Web đang tạo cho con người một cuộc sống trí tuệ vô cùng 
tuyệt diệu. Chúng tôi rất vui khi giới thiệu giáo trình "Lập trình web" đến với 
bạn đọc gần xa. Giáo trình gồm các nội dung chính như sau: giới thiệu khái 
quát về internet và web; các ngôn ngữ dùng riêng cho web như: ngôn ngữ 
đánh dấu siêu văn bản HTML, ngôn ngữ kịch bản JavaScript, ngôn ngữ kịch 
bản PHP... Thêm vào đó, cuối mỗi chương còn có nhiều bài tập tham khảo 
hữu ích cho bạn đọc. Giáo trình là tài liệu học tập có giá trị cho sinh viên các 
ngành có liên quan đến lập trình web. 

Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ chân thành cám ơn các tác giả và sự đóng góp 
ý kiến của quý thầy cô trong Hội đồng thẩm định trường Đại học Cần Thơ để 
giáo trình “Lập trình web” được ra mắt bạn đọc.  

Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ trân trọng giới thiệu đến sinh viên, giảng viên 
và bạn đọc giáo trình này.  

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ   



 

 

 



 

 
 

LỜI NÓI ĐẦU 
 

Đã trải qua nhiều thập kỷ, chúng ta chứng kiến sự phát triển của công nghệ 
thông tin và truyền thông, đặc biệt là mạng Internet mang lại rất nhiều tiện ích 
hữu dụng cho người sử dụng. Mạng Internet với nguồn thông tin khổng lồ 
cùng với hệ thống các trang Web, các chương trình ứng dụng Web, đã làm 
thay đổi toàn diện đời sống xã hội của toàn thế giới, thông qua các hệ thống 
thư điện tử, mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, dịch vụ thương mại, chuyển ngân, 
y tế, giáo dục, giải trí, an ninh quốc phòng. Ứng dụng Web phổ biến do sự đơn 
giản, tiện dụng, chi phí thấp, xuất hiện ở bất cứ nơi đâu có Internet phủ đến và 
một trình duyệt Web như Firefox hay Internet Explorer. Việc thiết kế và phát 
triển ứng dụng Web hoạt động hiệu quả, giải quyết tốt vấn đề thực tiễn rất cần 
thiết. Chính vì vậy, lập trình Web trở thành môn học chuyên ngành rất quan 
trọng của chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư ngành công nghệ thông tin. 
Trong thời gian giảng dạy vừa qua, chúng tôi nhận thấy có quá ít tài liệu tham 
khảo trình bày một cách có hệ thống về lập trình Web. Chính vì lý do đó, 
chúng tôi đã thực hiện biên soạn quyển giáo trình “Lập trình Web” nhằm mục 
đích cung cấp thêm tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt đến độc giả là sinh viên 
chuyên ngành công nghệ thông tin.  

Giáo trình được soạn dựa trên kiến thức, kinh nghiệm học tập nghiên cứu, 
giảng dạy của chúng tôi trong suốt từ năm 2005 đến nay và các tài liệu tham 
khảo chính được trình bày trong mục tài liệu tham khảo của từng chương. Nội 
dung của giáo trình tập trung vào khai thác hệ thống phần mềm ứng dụng Web 
nguồn mở LAMP (Linux, Apache, MySQL, Perl / PHP / Python), phù hợp với 
xu thế ứng dụng phần mềm nguồn mở hiện nay. Chúng tôi cung cấp các kiến 
thức cơ bản và các giải thích nhằm đơn giản việc trình bày kiến thức lập trình 
Web. Cuối mỗi chương có bài tập giúp độc giả ôn tập lại kiến thức của chương 
và trau dồi kỹ năng thực hành. Giáo trình được tổ chức thành sáu chương:  

Chương 1:  Giới thiệu về Internet và dịch vụ Web.   
Chương 2: Giới thiệu ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML, 

XHTML, sử dụng trong lập trình Web có nội dung tĩnh.  
Chương 3: Trình bày ngôn ngữ kịch bản JavaScript, mô hình cấu trúc 

tài liệu DOM, truy xuất vào nội dung trang Web có nội dung tĩnh. 
Chương 4: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình đánh dấu siêu văn bản động 

DHTML và trình bày phân tầng CSS, sử dụng trong lập trình Web có nội 
dung tĩnh. 



 

Chương 5: Tập trung cung cấp các kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu MySQL được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong ứng dụng Web có nội 
dung động.  

Chương 6: Giới thiệu ngôn ngữ kịch bản PHP, trong lập trình Web có 
nội dung động, thực thi trên Web server, nối kết với cơ sở dữ liệu lưu trữ trên 
MySQL, trả kết quả về trình duyệt Web. 

Nội dung giáo trình được giảng dạy cho sinh viên cử nhân, kỹ sư ngành công 
nghệ thông tin trong thời lượng 30 tiết lý thuyết và 30 tiết thực hành. Giảng 
viên có thể phân bố thời gian dạy lý thuyết kết hợp với các ứng dụng minh 
họa của lập trình Web. Chương 1, 2 có thể được giảng dạy trong 7 tiết lý 
thuyết, 5 tiết thực hành. Chương 3, 4, có thể được giảng dạy trong 10 tiết lý 
thuyết và 5 tiết thực hành. Chương 5 có thể được giảng dạy trong 5 lý thuyết 
và 5 tiết thực hành. Riêng chương 6 nên được giảng dạy trong 8 tiết lý thuyết 
và 15 tiết thực hành.  

Trong thời gian biên soạn tài liệu, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ quý báu về 
vật chất, tinh thần từ Khoa Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông, Trường 
Đại Học Cần Thơ. Chúng tôi đặc biệt gửi lời cám ơn đến Quý Thầy Cô thuộc 
Bộ Môn Truyền Thông – Mạng Máy Tính đã nhiệt tình góp ý cho bản thảo.   

Do thời gian có hạn và lần đầu tiên biên soạn, tài liệu không thể tránh khỏi 
những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý chân thành từ quý độc 
giả để quyển sách ngày được hoàn thiện hơn.  

     Cần thơ, tháng 12 năm 2014 

      NHÓM TÁC GIẢ 
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Chương 1 
GIỚI THIỆU INTERNET VÀ WEB 

 
Chương này giới thiệu sơ lược về internet và các dịch vụ trên intenet. Ngoài 
khái niệm và các đặc điểm của internet và dịch vụ WWW, chương này cũng sẽ 
giới thiệu chi tiết về giao thức HTTP và cấu trúc của thông điệp HTTP yêu cầu 
và đáp ứng. Trong phát triển ứng dụng Web động thì đây là những kiến thức 
rất quan trọng cho phép ta hiểu rõ sự giao tiếp giữa trình duyệt Web và máy 
chủ Web để từ đó cho phép ta gửi các yêu cầu đến máy chủ Web cũng như gửi 
đáp ứng từ máy chủ Web về trình duyệt một cách linh hoạt. 
 
1.1  GIỚI THIỆU 
1.1.1  Internet là gì? 
Internet là một mạng máy tính toàn cầu, bao gồm các máy tính và các mạng 
máy tính nối kết với nhau bằng bộ giao thức TCP/IP. Mạng internet còn được 
gọi là mạng của các mạng vì đây là một mạng bao gồm nhiều mạng (độc lập) 
nối kết với nhau. Mạng internet có tiền thân từ mạng APANET của Bộ quốc 
phòng Mỹ, ra đời từ những năm 60s. Mục đích ban đầu của mạng APARNET 
là dùng để trao đổi tập tin (file transfer) và thư điện tử (email). Ngoài ra, một 
trong những đặc điểm quan trọng nhất mà Bộ quốc phòng Mỹ mong muốn đạt 
được là tạo ra một mạng có tính bền vững cao, trong đó sự hoạt động của 
mạng không bị ảnh hưởng khi một số các mạng con của nó bị tấn công hay 
không hoạt động được. 
Đến đầu những năm 80s, mạng APARNET được mở rộng ra khỏi phạm vi của 
Bộ quốc phòng Mỹ, cho phép các tổ chức giáo dục và viện nghiên cứu nối kết 
vào nhằm mục đích nghiên cứu và còn được gọi là mạng NSFNET. Đến cuối 
những năm 80s thì các dịch vụ thương mại xuất hiện trên trên mạng 
APARNET và đến những năm 90s thì mạng này trở thành mạng toàn cầu 
internet.  
Hiện nay, ngoài các dịch vụ trao đổi tập tin và thư điện tử, internet còn cung 
cấp nhiều dịch vụ khác như telnet, usenet, chat, world wide Web (WWW, 
Web). Các dịch vụ trên internet được tổ chức theo mô hình client-server 
(khách-chủ). Mỗi dịch vụ bao gồm 2 thành phần: server là một phần mềm 
cung cấp các dịch vụ do client yêu cầu, còn client là một phần mềm nối kết 
với server để yêu cầu dịch vụ. Ví dụ, trong dịch vụ thư điện tử, một email 
server là một phần mềm cung cấp dịch vụ thư điện tử như quản lý tài khoản 
email (thêm, sửa, xóa tài khoản email trên server), quản lý email (tổ chức lưu 
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trữ email, chuyển email từ tài khoản này sang tài khoản kia). Ngoài ra, thuật 
ngữ client và server còn được dùng để gọi các máy tính cài đặt các phần mềm 
client và server. 

 
Hình 1.1  Mô hình mạng internet 

 
 

 
Hình 1.2  Mô hình Client – Server 

Mô hình này cũng đã được sử dụng trong rất nhiều dịch vụ trong thực tế như 
dịch vụ thư tín, dịch vụ thư thoại, v.v. Trong thực tế, một dịch vụ cũng bao 
gồm 2 thành phần là nhà cung cấp dịch vụ (các nhà cung cấp dịch vụ viễn 
thông hay các công ty điện lực chẳng hạn) và người yêu cầu hay sử dụng dịch 
vụ. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ lắng nghe các yêu cầu dịch vụ từ khách hàng 
(chẳng hạn như đăng ký sử dụng dịch vụ, yêu cầu gửi thư tín) và cung cấp 
dịch vụ cho khách hàng. 
Một số đặc điểm cơ bản của mạng internet: 

 Không có sự kiểm soát tập trung: không có một cá nhân hay tổ chức 
nào sở hữu toàn bộ mạng internet. Chỉ có một số tổ chức, mỗi tổ chức 
quản lý một mảng hoạt động của internet như Internet Engineering 
Task Force (IETF) quản lý các giao thức chuẩn của internet hay 
Internet Coropration for Assigned Names and Numbers (ICANN) quản 
lý hệ thống tên miền cấp cao nhất của internet, v.v. 
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 Các mạng con có thể hoạt động độc lập với nhau: tất cả mọi các nhân, 
tổ chức đều có thể tạo ra các thiết bị, dịch vụ hay chuẩn trên internet. 
Tuy nhiên, để được trở thành 1 chuẩn của internet, được chấp nhận bởi 
cộng đồng người dùng internet thì chuẩn cần được phê chuẩn bởi tổ 
chức quản lý chuẩn của dịch vụ tương ứng. Ví dụ, tổ chức quản lý 
chuẩn của dịch vụ WWW là World Wide Web Consortium (W3C). 

 Được xây dựng dựa trên các chuẩn mở (open standards): Các chuẩn 
của internet là mở, miễn phí và có thể được sử dụng cũng như bởi tất cả 
mọi người. Các chuẩn này sẽ được quản lý bởi các tổ chức phi lợi 
nhuận và các cài đặt của các chuẩn phải được miễn phí. 

 Các dịch vụ được tổ chức theo kiến trúc client-server. 
1.1.2  Dịch vụ World Wide Web 
Dịch vụ Web là một trong những dịch vụ quan trọng trên internet được đề xuất 
bởi Tim Berners-Lee (CERN) vào những năm 90s. Dịch vụ này được dùng để 
trao đổi thông tin dưới dạng các siêu văn bản (hypertext). Các dạng thông tin 
có thể được trao đổi trong dịch vụ này bao gồm văn bản, các thông tin đa 
phương tiện như hình ảnh, âm thanh, video. Đây là hình thức trao đổi thông tin 
tiện lợi và phổ biến nhất trên internet. 
Siêu văn bản là một văn bản có chứa các siêu liên kết (hyperlink) cho phép 
liên kết đến một siêu văn bản hay một nguồn tài nguyên khác như văn bản, 
hình ảnh, âm thanh, video trên internet hoặc trong các siêu văn bản khác. Các 
siêu liên kết cho phép người dùng truy xuất thông tin theo cách không tuần tự. 
Một siêu văn bản còn được gọi một trang Web (Webpage). Một hệ thống các 
trang Web có liên quan của một cá nhân hay tổ chức được gọi là một Website. 
Ví dụ: Website của Trường Đại học Cần Thơ, hoặc Website Quản lý đào tạo 
của Trường Đại học Cần Thơ. 
 
1.2  CÁC THÀNH PHẦN CỦA DỊCH VỤ WEB 
Cũng như các dịch vụ chuẩn khác của internet, dịch vụ Web được tổ chức theo 
mô hình client-server. Thành phần server trong dịch vụ được gọi là Web 
server. Đây là một chương trình cung cấp dịch vụ Web, thực hiện các chức 
năng sau: 

 Tổ chức lưu trữ các nguồn thông tin (các siêu văn bản, hình ảnh, âm 
thanh, video). 

 Lắng nghe yêu cầu từ các clients. 

 Xử lý và phản hồi các yêu cầu của các client. 
Cổng (port) mặc định của các Web server là cổng 80. Khái niệm cổng cho 
phép cài đặt nhiều dịch vụ trên một hệ thống, trong đó mỗi dịch vụ sẽ lắng 



 

4 

nghe (phục vụ) trên một số cổng nào đó. Một số Web server thông dụng bao 
gồm Apache, Microsoft Internet Information Service (IIS), NGINX. 

 
Hình 1.3  Siêu văn bản 

Thành phần client trong dịch vụ là các chương trình sử dụng dịch vụ Web trên 
internet. Các Web client còn được gọi là các trình duyệt Web (Web browser), 
thực hiện các chức năng sau: 

 Giao tiếp, nhận các yêu cầu sử dụng dịch vụ Web từ người dùng. 

 Gửi các yêu cầu đến Web server. 

 Nhận kết quả phục vụ trả về từ Web server. 

 Xử lý kết quả trả về và hiển thị cho người sử dụng. 
Một số trình duyệt Web thông dụng: Internet Explorer, Chrome, Firefox, 
Safari, Opera. 


